
 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĨNH LINH 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-UBND 

 

Vĩnh Linh, ngày       tháng 8 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển, nội dung ôn tập  

thi nghiệp vụ chuyên ngành của kỳ xét tuyển viên chức  

sự nghiệp giáo dục năm 2023 

Ngày 09/6/2023 UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Thông báo số 87/TB-

UBND tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 và đã tiếp nhận 

Phiếu đăng ký dự tuyển của các thí sinh. Nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh 

đủ điều kiện, tiêu chuẩn ôn tập tham gia thi nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết 

tại vòng 2), UBND huyện Vĩnh Linh thông báo danh sách các thí sinh đã đăng 

ký dự tuyển và các nội dung ôn tập như sau: 

1. Số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển: 24 người, trong đó: 

-  Thí sinh thuộc đối tượng tuyển dụng theo chính sách thu hút, tạo nguồn 

(theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính 

phủ): 0 người. 

- Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển theo quy định tại Nghi định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ: 24 người (có danh sách 

kèm theo). 

2. Nội dung ôn tập: Có danh mục tài liệu ôn tập kèm theo. 

3. Thời gian dự kiến tổ chức thi nghiệp vụ chuyên ngành: Ngày 26/8/2023. 

UBND huyện Vĩnh Linh thông báo để các thí sinh được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện (đăng CTTĐT); 

- Phòng: Nội vụ, GD&ĐT; 

- Các thí sinh; 

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Thái Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH THAM GIA TUYỂN DỤNG   

VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2023 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày     / 8 /2023 của UBND huyện Vĩnh Linh) 

 

STT         Họ và tên   
Năm  

sinh 
Thường trú Vị trí việc làm đăng ký dự tuyển 

Trình độ chuyên môn 

Chứng chỉ bồi 

dưỡng 

Đối 

tượng 

ưu tiên 
Trình  

độ 

Ngành/Chuyên 

ngành 

1 Nguyễn Huyền Trang 05/8/1999 TT Bến Quan - Vĩnh Linh Giáo viên tiểu học hạng III (văn hóa tiểu học) ĐH 
Giáo dục Tiểu 

học 
    

2 Hồ Thị Nguyệt 28/02/1992 Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh Giáo viên tiểu học hạng III (văn hóa tiểu học) ĐH 
Giáo dục Tiểu 

học 
    

3 Nguyễn Thị Thanh Thủy 16/6/1996 Hiền Thành - Vĩnh Linh Giáo viên tiểu học hạng III (văn hóa tiểu học) ĐH 
Giáo dục Tiểu 

học 
    

4 Lê Thị Thùy Trang 23/01/1992 Kim Thạch - Vĩnh Linh Giáo viên tiểu học hạng III (văn hóa tiểu học) ĐH 
Giáo dục tiểu 

học 
    

5 Lê Thị Trang Ngân 06/12/1992 TT Hồ Xá - Vĩnh Linh Giáo viên tiểu học hạng III (văn hóa tiểu học) ĐH 
Giáo dục tiểu 

học 
    

6 Nguyễn Thị  Yến 20/4/1995 Vĩnh Hòa - Vĩnh Linh Giáo viên tiểu học hạng III (văn hóa tiểu học) ĐH 
Giáo dục tiểu 

học 
    

7 Phan Thị Thùy 01/10/1998 TT Bến Quan - Vĩnh Linh Giáo viên tiểu học hạng III (Thể dục tiểu học) ĐH 
Giáo dục thể 

chất 
    

8 Lê Thị  Trang 03/3/1992 TP Đông Hà Giáo viên tiểu học hạng III (Tiếng Anh tiểu học) ĐH SP Tiếng Anh     

9 Tăng Nữ Việt Trung Anh 31/8/1999 TT Ái Tử - Triệu Phong Giáo viên tiểu học hạng III (Tiếng Anh tiểu học) ĐH SP Tiếng Anh     

10 Bùi Lê Hạ  Linh 25/10/1992 Triệu Tài - Triệu Phong Giáo viên tiểu học hạng III (Tiếng Anh tiểu học) ĐH Ngôn ngữ Anh NVSP GVTH   

11 Lê Thị Thanh Xuân 04/12/2000 Vĩnh Thủy - Vĩnh Linh Giáo viên tiểu học hạng III (Tiếng Anh tiểu học) ĐH Ngôn ngữ Anh NVSP GVTH   

12 Bùi Thị  Phương 08/02/1995 Hiền Thành - Vĩnh Linh Giáo viên tiểu học hạng III (Tiếng Anh tiểu học) ĐH SP Tiếng Anh     



 

 
 

STT             Họ và tên   
Năm  

sinh 
Thường trú Vị trí việc làm đăng ký dự tuyển 

Trình độ chuyên môn 
Chứng chỉ bồi 

dưỡng 

Đối 

tượng 

ưu tiên 
Trình  

độ 

Ngành/Chuyên 

ngành 

13 Nguyễn Thị Kim Nhàn 04/5/1995 TT Cửa Tùng - Vĩnh Linh Giáo viên tiểu học hạng III (Tiếng Anh tiểu học) ĐH SP Tiếng Anh     

14 Lê Thị  Phương 30/8/1996 Hải Hưng - Hải Lăng Giáo viên tiểu học hạng III (Tiếng Anh tiểu học) ĐH SP Tiếng Anh     

15 Nguyễn Thị Hà Linh 16/7/1996 Phong Bình - Gio Linh Giáo viên tiểu học hạng III (Tiếng Anh tiểu học) 

ThS 

 

ĐH 

Lý luận và PP 

dạy học môn 

Tiếng Anh 

SP Tiếng Anh 

    

16 Cao Thị Mai  Phương 26/7/1996 TT Hồ Xá - Vĩnh Linh Giáo viên tiểu học hạng III (Tiếng Anh tiểu học) ĐH Ngôn ngữ Anh 
CĐ SP Tiếng 

Anh 
  

17 Đoạn Thị Thanh  Nhàn 10/8/1997 Phong Bình - Gio Linh Giáo viên tiểu học hạng III (Tiếng Anh tiểu học) ĐH Ngôn ngữ Anh 
NVSP -

01/2021 
  

18 Lê Thị Trang Nhung 09/01/1989 TT Hồ Xá - Vĩnh Linh Giáo viên tiểu học hạng III (Tiếng Anh tiểu học) ĐH Ngôn ngữ Anh 
NVSP bậc 2 -

2009 
  

19 Trương Thị  Hạnh 30/01/1980 Vĩnh Giang - Vĩnh Linh Giáo viên tiểu học hạng III (Tin học tiểu học) ĐH 
Công nghệ 

thông tin 
NVSP - 2003   

20 Võ Thị Thắm 26/11/1989 Gio An - Gio Linh Giáo viên tiểu học hạng III (Tin học tiểu học) ĐH 
Công nghệ 

thông tin 
NVSP -2010   

21 Võ Đức Sơn Nam 12/5/1991 TT Gio Linh - Gio Linh Giáo viên THCS hạng III (Thể dục THCS) ĐH 
Giáo dục thể 

chất 
    

22 Trương Minh Phụng 06/3/1997 Hải Trường - Hải Lăng Giáo viên THCS hạng III (Thể dục THCS) ĐH 
Giáo dục thể 

chất 
    

23 Ngô Minh Ngọc 15/6/2000 TT Hồ Xá - Vĩnh Linh Giáo viên THCS hạng III (Toán) ĐH SP Toán học     

24 Nguyễn Đức Anh 29/7/1995 Đông Giang - TP Đông Hà Giáo viên THCS hạng III (Toán) ĐH SP Toán học   

Con 

người 

hưởng  

chính 

sách 

như 

thương 

binh 

(Danh sách gồm có 24 người) 



 

 
 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

 VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN THCS HẠNG III 

GIÁO VIÊN TOÁN  

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày    /8/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh) 

 

 

1. Chương trình, nội dung kiến thức môn học và các vấn đề trọng tâm 

liên quan đến môn học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018: 

- Các kiến thức cơ bản, nâng cao về Số học; 

- Các kiến thức cơ bản, nâng cao về Đại số; 

- Các kiến thức cơ bản, nâng cao về Hình học. 

2. Phương pháp dạy học bộ môn Toán cấp THCS trong chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 (Có ví dụ minh họa thiết kế hoạt động dạy học) 

3. Giải, hướng dẫn học sinh giải các dạng bài tập,… trong chương trình 

và nâng cao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

 VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN THCS HẠNG III 

GIÁO VIÊN THỂ DỤC 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày    /8/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh) 

 

 

1. Kiến thức chuyên ngành 

- Mục tiêu của chương trình giáo dục thể chất đối với học sinh cấp THCS; 

- Vai trò của việc khởi động trong tập luyện thể dục thể thao; 

- Tác dụng của việc tập luyện thể dục thể thao; 

- Yêu cầu cần đạt về năng lực chung và năng lực đặc thù của chương 

trình giáo dục thể chất cấp THCS 

- Các hình thức đánh giá kết quả giáo dục trong môn giáo dục thể chất 

- Một số chú ý trong xây dựng kế hoạch bài dạy (Giáo án) môn giáo dục 

thể chất; 

- Sự khác biệt của chương trình phổ thông 2018 và chương trình phổ 

thông trước đây; 

- Các phương pháp dạy học thường được sử dụng trong giảng dạy môn 

giáo dục thể chất; 

- Vai trò của dinh dưỡng trong tập luyện thể dục thể thao; 

- Nguyên tắc giảng dạy các động tác trong môn giáo dục thể chất 2018; 

- Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh cấp THCS. 

2. Nội dung kiến thức giảng dạy 

- Các nội dung giảng dạy bộ môn giáo dục thể chất của cấp học THCS. 

3. Phương pháp dạy học: 

- Thiết kế giáo án cho một hoạt động dạy học cụ thể; 

- Biên soạn một trò chơi vận động bất kỳ nhằm bổ trợ cho một môn nào 

đó trong chương trình giáo dục thể chất cấp THCS; 

- Lập kế hoạch tập luyện và thi đấu của trường để tham gia Hội khỏe Phù 

Đổng cấp huyện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DANH MỤC TÀI LIỆU CHUYÊN ÔN TẬP 

 VỊ TRÍ VIỆC LÀM:  GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III 

GIÁO VIÊN TIẾNG ANH 
(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày    /8/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh) 

 

 

1. Kiến thức môn học và các vấn đề trọng tâm liên quan đến cấp học tiểu học: 

- Những đặc điểm của môn Tiếng Anh Tiểu học (lớp 3, 4, 5) trong 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018; 

- Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù với chương trình tiếng Anh cấp 

Tiểu học; 

- Những yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù của môn Tiếng Anh (3,4,5) 

trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018; 

- Những đặc điểm của môn Tiếng Anh trong Chương trình Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018. 

2. Phương pháp dạy học Tiếng Anh lớp 3, 4, 5 (Có thiết kế minh họa cho 

1 hoạt động dạy học cụ thể). 

3. Kiến thức căn bản và nâng cao về bộ môn Tiếng Anh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DANH MỤC TÀI LIỆU CHUYÊN ÔN TẬP 

 VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III 

GIÁO VIÊN THỂ DỤC 
(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày    /8/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh) 

 

 

1. Hiểu biết về bộ môn: 

- Mục tiêu của chương trình giáo dục thể chất đối với học sinh cấp tiểu học; 

- Vai trò của việc khởi động trong tập luyện thể dục thể thao; 

- Tác dụng của việc tập luyện thể dục thể thao; 

- Yêu cầu cần đạt về năng lực chung và năng lực đặc thù của chương 

trình giáo dục thể chất cấp tiểu học; 

- Các hình thức đánh giá kết quả giáo dục trong môn giáo dục thể chất; 

- Một số chú ý trong xây dựng kế hoạch bài dạy (Giáo án) môn giáo dục 

thể chất; 

- Các phương pháp dạy học thường được sử dụng trong giảng dạy môn 

giáo dục thể chất; 

- Vai trò của dinh dưỡng trong tập luyện thể dục thể thao; 

- Nguyên tắc giảng dạy các động tác trong môn giáo dục thể chất 2018. 

- Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh cấp tiểu học. 

2. Kiến thức môn học và các vấn đề trọng tâm liên quan đến cấp học tiểu 

học (Kiến thức chung, Vận động cơ bản, Môn thể thao tự chọn). 

3. Phương pháp dạy học bộ môn giáo dục thể chất ở cấp Tiểu học (Thiết 

kế giáo án minh họa cho 1 hoạt động dạy học cụ thể). 

4. Những hiểu biết chuyên sâu về bộ môn giáo dục thể chất. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DANH MỤC TÀI LIỆU CHUYÊN ÔN TẬP 

 VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III 

GIÁO VIÊN VĂN HÓA TIỂU HỌC 
(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày    /8/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh) 

 

 

1. Kiến thức môn học và các vấn đề trọng tâm liên quan đến nội dung, 

chương trình, yêu cầu của giáo dục cấp học tiểu học. 

2. Phương pháp dạy học Tiếng Việt cấp tiểu học. 

3. Phương pháp dạy Toán cấp tiểu học. 

4. Thiết kế Kế hoạch dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho 

học sinh. 

5. Sử dụng phương pháp dạy học hướng dẫn học sinh giải toán nâng cao 

trong chương trình Tiểu học. 

6. Sử dụng phương pháp dạy học bồi dưỡng năng lực cho học sinh phát 

triển kỹ năng Tiếng Việt trong chương trình Tiểu học. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DANH MỤC TÀI LIỆU CHUYÊN ÔN TẬP 

 VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III 

GIÁO VIÊN TIN HỌC 
(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày    /8/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh) 

 

 

1. Kiến thức môn học và các vấn đề trọng tâm liên quan đến cấp học tiểu học:  

- Phần mềm vẽ Paint (các thao tác thực hành trên paint); 

- Soạn thảo văn bản (các kỹ thuật soạn thảo văn bản); 

- Các thiết bị lưu trữ của máy tính (thiết bị lưu trữ trong, thiết bị lưu trữ ngoài); 

- Tìm hiểu thư điện tử (Email); 

- Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Mục tiêu của chương trình môn 

Tin học bậc tiểu học; các yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù môn Tin học; 

định hướng về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đặc thù trong giáo dục 

môn tin học. 

2. Phương pháp dạy học bộ môn Tin học (Xây dựng kế hoạch bài học-

thiết kế giáo án cho 1 hoạt động dạy học cụ thể). 

3. Kiến thức nâng cao về bộ môn tin học. 
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